
STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

1 KV24A_154 Thí sinh tự do Trần Nhật An 2013 Nam Kinh Lớp 5H, trường Tiểu học Hà Huy Tập II, tỉnh Nghệ An A

2 KV24A_133 Lâm Đồng Nguyễn Dương Diệu Anh 2013 Nữ Kinh Lớp 5A7, trường Tiểu học Lộc Sơn 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng A

3 KV24A_137 Nghệ An Nguyễn Hoài Anh 2013 Nữ Kinh Lớp 5C, trường Tiểu học Nghi Đức, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An A

4 KV24A_221 Thí sinh tự do Đinh Đức Anh 2013 Nam Kinh Lớp 5/7, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng A

5 KV24A_170 Thí sinh tự do Nguyễn Quốc Bảo 2013 Nam Kinh Lớp 5/8, trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

6 KV24A_186 Thí sinh tự do Đinh Viết Gia Bảo 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng A

7 KV24A_214 Thí sinh tự do Ngô Trần Gia Bảo 2014 Nam Kinh Lớp 4/1, trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng A

8 KV24A_173 Thí sinh tự do Phan Nhật Bình 2013 Nam Kinh Lớp 5/6, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng A

9 KV24A_208 Thí sinh tự do Nguyễn Lê Bảo Châu 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, TP. Đà Nẵng A

10 KV24A_140 Quảng Bình Đỗ Trung Đức 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình A

11 KV24A_131 Lâm Đồng Bùi Thái Dương 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Phan Như Thạch, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng A

12 KV24A_177 Thí sinh tự do Đoàn Công Duy 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa A

13 KV24A_190 Thí sinh tự do Trần Nam Duy 2014 Nam Kinh Lớp 4/1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

14 KV24A_192 Thí sinh tự do Tôn Thất Bảo Duy 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng A

15 KV24A_209 Thí sinh tự do Bùi Đức Duy 2014 Nam Kinh Lớp 4/7, trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

16 KV24A_217 Thí sinh tự do Bùi Mai Duy 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk A

17 KV24A_164 Thí sinh tự do Lưu Trần Nhật Giang 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

18 KV24A_153 Thí sinh tự do Nguyễn Danh Hà 2015 Nam Kinh Lớp 3A8 -, trường TH-THCS FPT Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng A

19 KV24A_115 Đà Nẵng Lê Anh Hào 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường TH-THCS và THPT Anh Quốc, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng A

20 KV24A_155 Thí sinh tự do Lý Đắc Hoàng 2014 Nam Kinh Lớp 4/4, trường Tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

21 KV24A_123 Đà Nẵng Lê Phước Minh Hùng 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

22 KV24A_218 Thí sinh tự do Đào Hoàng Hùng 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh A

23 KV24A_125 Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Gia Hưng 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh A

24 KV24A_143 Quảng Nam Đoàn Ngọc Gia Hưng 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam A

25 KV24A_187 Thí sinh tự do Phạm Lê Gia Hưng 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Vĩnh Ngọc, tỉnh Khánh Hòa A

26 KV24A_151 Thí sinh tự do Trần Nguyễn Thiên Hương 2013 Nữ Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Văn Dư, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng A

27 KV24A_139 Phú Yên Trương Quang Huy 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên A

28 KV24A_120 Đà Nẵng Lê Huy Khải 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng A

29 KV24A_202 Thí sinh tự do Nguyễn Hữu Khải 2013 Nam Kinh Lớp 5/6, trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng A

30 KV24A_119 Đà Nẵng Nguyễn Nam Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5/6, trường Tiểu học Hai Bà Trưng, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng A

31 KV24A_136 Nghệ An Nguyễn Văn Minh Khang 2013 Nữ Kinh Lớp 5I, trường Tiểu học Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An A

32 KV24A_149 Thừa Thiên - Huế Trương Đình Gia Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học Phú Cát, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế A
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STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

33 KV24A_157 Thí sinh tự do Nguyễn Lê Quốc Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học Phước Hải 3, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa A

34 KV24A_165 Thí sinh tự do Nguyễn Nguyên Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5/12, trường Tiểu học phù đổng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

35 KV24A_167 Thí sinh tự do Dương Thiệu Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng A

36 KV24A_175 Thí sinh tự do Phan Nguyễn Minh Khang 2014 Nam Kinh Lớp 4/1, trường Tiểu học Số 2 Hòa Phước, TP. Đà Nẵng A

37 KV24A_183 Thí sinh tự do Phạm Gia Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5/7, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng A

38 KV24A_198 Thí sinh tự do Trần Gia Khang 2014 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Ngô Mây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng A

1 KV24A_199 Thí sinh tự do Nguyễn Ngọc Minh Khang 2014 Nam Kinh Lớp 4/5, trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, TP. Đà Nẵng A

2 KV24A_206 Thí sinh tự do Nguyễn Hữu Phúc Khang 2014 Nam Kinh Lớp 4/2, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng A

3 KV24A_223 Thí sinh tự do Võ Phước Gia Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5A7, trường TH-THCS và THPT FPT, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng A

4 KV24A_117 Đà Nẵng Nguyễn Viết Gia Khánh 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng A

5 KV24A_128 Kon Tum Lê Quốc Khánh 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum A

6 KV24A_148 Thanh Hóa Lê Quốc Khánh 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Đông Cương, TP. thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa A

7 KV24A_196 Thí sinh tự do Nguyễn Duy Khánh 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An A

8 KV24A_156 Thí sinh tự do Nguyễn Đức Gia Khiêm 2013 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Ngô Mây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng A

9 KV24A_178 Thí sinh tự do Nguyễn Đào Đăng Khôi 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng A

10 KV24A_201 Thí sinh tự do Lê Anh Khôi 2013 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng A

11 KV24A_126 Khánh Hòa Trương Tuấn Kiên 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa A

12 KV24A_147 Thanh Hóa Nguyễn Đức Kiên 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học Điện Biên 1, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa A

13 KV24A_185 Thí sinh tự do Phan Trung Kiên 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học Phước Hòa 2, tỉnh Khánh Hòa A

14 KV24A_216 Thí sinh tự do Nguyễn Trí Kiên 2013 Nam Kinh Lớp 5.4, trường Tiểu học Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa A

15 KV24A_222 Thí sinh tự do Nguyễn Trung Kiên 2014 Nam Kinh Lớp 4/5, trường TH-THCS & THPT Skyline, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

16 KV24A_150 Thí sinh tự do Nguyễn Hữu Anh Kiệt 2013 Nam Kinh Lớp 5/6, trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng A

17 KV24A_174 Thí sinh tự do Nguyễn Tuấn Kiệt 2013 Nam Kinh Lớp 5/6, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng A

18 KV24A_188 Thí sinh tự do Nguyễn Thị Quỳnh Lam 2013 Nữ Kinh Lớp 5/6, trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng A

19 KV24A_135 Nghệ An Đinh Tiến Phước Lâm 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường PT Hermann Gmeiner, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An A

20 KV24A_145 Quảng Trị Nguyễn Phúc Lâm 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường TH&THCS Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị A

21 KV24A_160 Thí sinh tự do Phùng Bảo Lâm 2013 Nam Kinh Lớp 5.4, trường Tiểu học Phương Sài, tỉnh Khánh Hòa A

22 KV24A_169 Thí sinh tự do Ngô Phương Lan 2013 Nữ Kinh Lớp 5C, trường Tiểu học Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An A

23 KV24A_138 Phú Yên Nguyễn Trúc Linh 2013 Nữ Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Xuân Lộc 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên A

24 KV24A_180 Thí sinh tự do Lê Thị Diệu Linh 2014 Nữ Kinh Lớp 4A, trường Tiểu học số 1 P. Bình Định, tỉnh Bình Định A

25 KV24A_158 Thí sinh tự do Nguyễn Hoàng Bảo Long 2013 Nam Kinh Lớp 51, trường Tiểu học Phương Sơn, tỉnh Khánh Hòa A

26 KV24A_205 Thí sinh tự do Lưu Đăng Lưu 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam A

27 KV24A_114 Đà Nẵng Hoàng Gia Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường TH-THCS và THPT FPT, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng A

28 KV24A_144 Quảng Nam Nguyễn Cao Anh Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam A

29 KV24A_172 Thí sinh tự do Lương Thế Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Lê Lai, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng A

30 KV24A_116 Đà Nẵng Trần Bảo Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng A

31 KV24A_142 Quảng Bình Nguyễn Trần Bảo Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5.2, trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình A

32 KV24A_182 Thí sinh tự do Nguyễn Bảo Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng A

33 KV24A_189 Thí sinh tự do Trương Bảo Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

34 KV24A_193 Thí sinh tự do Vũ Kỳ Nam 2015 Nam Kinh Lớp 3/6, trường Tiểu học Lộc Thọ, tỉnh Khánh Hòa A

35 KV24A_219 Thí sinh tự do Vũ Hoàng Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5.2, trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai A

36 KV24A_224 Thí sinh tự do Lê Bảo Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5/7, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, TP. Đà Nẵng A

37 KV24A_200 Thí sinh tự do Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 2014 Nữ Kinh Lớp 4B, trường Tiểu học Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An A

PHÒNG A-2



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

1 KV24A_226 Thí sinh tự do Nguyễn Bảo Khôi Nguyên 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu Học Ông Ích Khiêm, TP. Đà Nẵng A

2 KV24A_141 Quảng Bình Nguyễn Thiện Nhân 2013 Nam Kinh Lớp 5A3, trường Tiểu học Số 2 Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình A

3 KV24A_184 Thí sinh tự do Nguyễn Thành Nhân 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng A

4 KV24A_220 Thí sinh tự do Lê Thiện Nhân 2014 Nam Kinh Lớp 4C, trường Tiểu học An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh A

5 KV24A_152 Thí sinh tự do Phạm Trịnh Minh Nhật 2013 Nam Kinh Lớp 5A4, trường Tiểu học thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An A

6 KV24A_168 Thí sinh tự do Phan Ngọc Bảo Nhật 2014 Nam Kinh Lớp 4/2, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng A

7 KV24A_181 Thí sinh tự do Phan Minh Nhật 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

8 KV24A_213 Thí sinh tự do Đặng Tấn Phát 2014 Nam Kinh Lớp 4B, trường Tiểu học Hermann Gmeiner, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An A

9 KV24A_215 Thí sinh tự do Trương Đức Phát 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng A

10 KV24A_159 Thí sinh tự do Phan Quang Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Phương Sài, tỉnh Khánh Hòa A

11 KV24A_161 Thí sinh tự do Nguyễn Huỳnh Chấn Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Thanh, TP. Đà Nẵng A

12 KV24A_162 Thí sinh tự do Nguyễn Hoàng Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Phương Sơn, tỉnh Khánh Hòa A

13 KV24A_195 Thí sinh tự do Lê Anh Đức Phú 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu hoc Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An A

14 KV24A_197 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Phú 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường Albert Einstein, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh A

15 KV24A_203 Thí sinh tự do Nguyễn Tấn Phú 2013 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng A

16 KV24A_225 Thí sinh tự do Nguyễn Danh Phú 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An A

17 KV24A_191 Thí sinh tự do Dương Thiên Phúc 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường Tiểu học thị trấn, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh A

18 KV24A_194 Thí sinh tự do Võ Thanh Phúc 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Số 1 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng A

19 KV24A_122 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hồng Quân 2013 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

20 KV24A_211 Thí sinh tự do Nguyễn Bùi Nguyên Quân 2013 Nam Kinh Lớp 5E, trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Quảng Trị A

21 KV24A_212 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Quân 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TP. Đà Nẵng A

22 KV24A_134 Lâm Đồng Đinh Cao Sang 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Phan Như Thạch, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng A

23 KV24A_118 Đà Nẵng Mai Thanh Sơn 2013 Nam Kinh Lớp 5/7, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng A

24 KV24A_129 Kon Tum Nguyễn Hữu Thành 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum A

25 KV24A_130 Lâm Đồng Đinh Công Thành 2014 Nam Kinh Lớp 4A, trường Tiểu học An Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng A

26 KV24A_132 Lâm Đồng Đào Xuân Tiến 2013 Nam Kinh Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng A

27 KV24A_163 Thí sinh tự do Trần Công Trí 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

28 KV24A_171 Thí sinh tự do Nguyễn Trọng Trí 2013 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

29 KV24A_127 Khánh Hòa Nguyễn Minh Trung 2014 Nam Kinh Lớp 4/2, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa A

30 KV24A_146 Thanh Hóa Nguyễn Đức Trung 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường TH-THCS&THPT QTH School, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa A

31 KV24A_124 Gia Lai Nguyễn Đỗ Thanh Tú 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai A

32 KV24A_204 Thí sinh tự do Đinh Cao Mạnh Tường 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học Lê Kim Lăng, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng A

33 KV24A_121 Đà Nẵng Lê Minh Uy 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học Số 1 Hòa Phước, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng A

34 KV24A_207 Thí sinh tự do Nguyễn Võ Phương Uyên 2013 Nữ Kinh Lớp 5/1, trường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng A

35 KV24A_179 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Việt 2013 Nam Kinh Lớp 5A9, trường Liên cấp TH-THCS&THPT Albert Einstein, tỉnh Hà Tĩnh A

36 KV24A_166 Thí sinh tự do Nguyễn Quang Khánh Vũ 2014 Nam Kinh Lớp 4.5, trường Tiểu học Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị A

37 KV24A_210 Thí sinh tự do Nguyễn Lê Song Vũ 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Thái Thị Bôi, Hòa Phát, TP. Đà Nẵng A

1 KV24B_116 Đà Nẵng Phạm Tuấn Anh 2009 Nam Kinh Lớp 9/7, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng B

2 KV24B_134 Lâm Đồng Lê Nguyễn Quỳnh Anh 2011 Nữ Kinh Lớp 7A1, trường THCS Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng B

3 KV24B_135 Lâm Đồng Thái Hồng Anh 2009 Nam Kinh Lớp 9A7, trường THCS Quang Trung, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng B

4 KV24B_143 Phú Yên Nguyễn Nhật Anh 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên B

PHÒNG A-3
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STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

5 KV24B_170 Thí sinh tự do Phạm Đắc Quang Anh 2009 Nam Kinh Lớp 9a3, trường Nguyễn Tất Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông B

6 KV24B_205 Thí sinh tự do Trần Duy Anh 2012 Nam Kinh Lớp 6E, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An B

7 KV24B_211 Thí sinh tự do Nguyễn Ngọc Trâm Anh 2011 Nữ Kinh Lớp 7/8, trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng B

8 KV24B_126 Hà Tĩnh Nguyễn Kim Gia Bảo 2009 Nam Kinh Lớp 9A1, trường THCS Phan Huy Chú, tỉnh Hà Tĩnh B

9 KV24B_175 Thí sinh tự do Đỗ Nguyễn Gia Bảo 2011 Nam Kinh Lớp 7C, trường THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk B

10 KV24B_209 Thí sinh tự do Nguyễn Văn Gia Bảo 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam B

11 KV24B_227 Thí sinh tự do Lưu Gia Bảo 2011 Nam Kinh Lớp 7A10, trường THCS Quang Trung, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng B

12 KV24B_158 Thí sinh tự do Phạm Phú Bình 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị B

13 KV24B_199 Thí sinh tự do Nguyễn Danh Bình 2012 Nam Kinh Lớp 6A2, trường TH-THCS FPT Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng B

14 KV24B_228 Thí sinh tự do Nguyễn Hữu Chương 2009 Nam Kinh Lớp 9/4, trường THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

15 KV24B_124 Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 2010 Nữ Kinh Lớp 8/2, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

16 KV24B_197 Thí sinh tự do Nguyễn Nhân Danh 2012 Nam Kinh Lớp 6/4, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng B

17 KV24B_194 Thí sinh tự do Trần Minh Đạt 2009 Nam Kinh Lớp 9A4, trường PTDTNT Tây Nguyên, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk B

18 KV24B_190 Thí sinh tự do Đinh Ngọc Diễn 2010 Nam Kinh Lớp 8/6, trường THCS Chu Văn An, TP. Đà Nẵng B

19 KV24B_216 Thí sinh tự do Phùng Văn Tấn Điền 2012 Nam Kinh Lớp 6/8, trường THCS Phan Đình Phùng, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng B

20 KV24B_172 Thí sinh tự do Đặng Tô Minh Đức 2009 Nam Kinh Lớp 9D1, trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum B

21 KV24B_185 Thí sinh tự do Đặng Minh Đức 2011 Nam Kinh Lớp 7/6, trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

22 KV24B_146 Quảng Bình Bùi Văn Tiến Dũng 2009 Nam Kinh Lớp 9/2, trường THCS Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình B

23 KV24B_152 Thừa Thiên - Huế Phan Công Dũng 2009 Nam Kinh Lớp 9/3, trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế B

24 KV24B_223 Thí sinh tự do Mai Thế Dũng 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lê Hồng Phong, tỉnh Khánh Hòa B

25 KV24B_186 Thí sinh tự do Nguyễn Hải Dương 2012 Nam Kinh Lớp 6/2, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

26 KV24B_151 Thừa Thiên - Huế Nguyễn Hải Duy 2009 Nam Kinh Lớp 9/9, trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế B

27 KV24B_167 Thí sinh tự do Đinh Khánh Hà 2009 Nữ Kinh Lớp 9/9, trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

28 KV24B_193 Thí sinh tự do Đinh Thanh Hà 2009 Nữ Kinh Lớp 9/9, trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

29 KV24B_142 Ninh Thuận Võ Thế Hào 2011 Nam Kinh Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận B

30 KV24B_150 Thanh Hóa Lê Nguyễn Minh Hiếu 2010 Nam Kinh Lớp 8K, trường THCS Trần Mai Ninh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa B

31 KV24B_131 Kon Tum Nguyễn Vũ Hoàng 2010 Nam Kinh Lớp 8C1, trường THCS-THSP Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum B

32 KV24B_181 Thí sinh tự do Dương Đình Đức Hoàng 2010 Nam Kinh Lớp 8K, trường THCS Trần Mai Ninh, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa B

33 KV24B_213 Thí sinh tự do Nguyễn Việt Hoàng 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Thái Nguyên, tỉnh Khánh Hòa B

34 KV24B_230 Thí sinh tự do Đỗ Huỳnh Gia Hưng 2009 Nam Kinh Lớp 9a3, trường THCS Chu Văn An, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng B

35 KV24B_161 Thí sinh tự do Lã Gia Huy 2010 Nam Kinh Lớp 8A2, trường THCS&THPT Tây Sơn, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng B

36 KV24B_129 Khánh Hòa Trần Tuấn Khang 2010 Nam Kinh Lớp 8/4, trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa B

37 KV24B_153 Thí sinh tự do Hoàng Minh Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường TH&THCS Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị B

38 KV24B_169 Thí sinh tự do Nguyễn Công Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8D, trường THCS Bạch Liêu, tỉnh Nghệ An B

39 KV24B_187 Thí sinh tự do Phạm Bảo Khánh 2012 Nam Kinh Lớp 6/2, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

40 KV24B_200 Thí sinh tự do Nguyễn Huy Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8/7, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng B

1 KV24B_206 Thí sinh tự do Lê Phú Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8/7, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng B

2 KV24B_212 Thí sinh tự do Võ Duy Khánh 2011 Nam Kinh Lớp 7/1, trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

3 KV24B_138 Nghệ An Nguyễn Trọng Khiêm 2009 Nam Kinh Lớp 9B, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An B

4 KV24B_214 Thí sinh tự do Trần Huỳnh Gia Khiêm 2011 Nam Kinh Lớp 7/4, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

5 KV24B_120 Đà Nẵng Trần Tiến Khoa 2009 Nam Kinh Lớp 9/3, trường THCS Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

6 KV24B_178 Thí sinh tự do Nguyễn Đức Anh Khoa 2009 Nam Kinh Lớp 9/2, trường THCS Phan Bội Châu, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

7 KV24B_218 Thí sinh tự do Nguyễn Tuấn Danh Khoa 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

PHÒNG B-2



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

8 KV24B_128 Khánh Hòa Trần Việt Khôi 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Hiền, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa B

9 KV24B_141 Ninh Thuận Trần Thanh Khôi 2009 Nam Kinh Lớp 9/9, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận B

10 KV24B_168 Thí sinh tự do Đậu Đăng Khôi 2010 Nam Kinh Lớp 8B, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An B

11 KV24B_173 Thí sinh tự do Đặng Xuân Minh Khôi 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

12 KV24B_147 Quảng Nam Hoàng Trung Kiên 2009 Nam Kinh Lớp 9/2, trường THCS Huỳnh Thị Lựu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam B

13 KV24B_215 Thí sinh tự do Trần Hoàng Kiên 2009 Nam Kinh Lớp 9/14, trường THCS Tây Sơn, TP. Đà Nẵng B

14 KV24B_117 Đà Nẵng Nguyễn Văn Anh Kiệt 2009 Nam Kinh Lớp 9/6, trường THCS Phan Đình Phùng, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng B

15 KV24B_176 Thí sinh tự do Nguyễn Gia Kiệt 2012 Nam Kinh Lớp 6/9, trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến, TP. Đà Nẵng B

16 KV24B_210 Thí sinh tự do Nguyễn Vũ Quỳnh Lam 2012 Nữ Kinh Lớp 65, trường THCS Nguyễn Du, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam B

17 KV24B_220 Thí sinh tự do Nguyễn Ngô Quế Lâm 2011 Nữ Kinh Lớp 7/2, trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

18 KV24B_222 Thí sinh tự do Nguyễn Công Lâm 2010 Nam Kinh Lớp 8A5, trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai B

19 KV24B_224 Thí sinh tự do Nguyễn Vũ Lâm 2012 Nam Kinh Lớp 6/11, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng B

20 KV24B_179 Thí sinh tự do Trần Phương Liêm 2009 Nam Kinh Lớp 9, trường THCS Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

21 KV24B_119 Đà Nẵng Lê Hoàng Long 2009 Nam Kinh Lớp 9/6, trường THCS Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

22 KV24B_115 Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh 2009 Nam Kinh Lớp 9/4, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng B

23 KV24B_166 Thí sinh tự do Bùi Hữu Nhật Minh 2009 Nam Kinh Lớp 9/3, trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Đà Nẵng B

24 KV24B_191 Thí sinh tự do Nguyễn Anh Minh 2009 Nam Kinh Lớp 9/6, trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

25 KV24B_219 Thí sinh tự do Nguyễn Văn Minh 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An B

26 KV24B_113 Bình Định Nguyễn Đoàn Vi Na 2009 Nữ Kinh Lớp 9A1, trường THCS Cát Chánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định B

27 KV24B_130 Kon Tum Phan Đại Nam 2010 Nam Kinh Lớp 8C2, trường THCS-THSP Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum B

28 KV24B_144 Phú Yên Đặng Thành Nam 2010 Nam Kinh Lớp 8E, trường THCS Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên B

29 KV24B_148 Quảng Nam Nguyễn Thái Nam 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Kim Đồng, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam B

30 KV24B_188 Thí sinh tự do Thái Hải Nam 2012 Nam Kinh Lớp 6C, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An B

31 KV24B_217 Thí sinh tự do Nguyễn Thành Nam 2010 Nam Kinh Lớp 8K, trường THCS Trần Mai Ninh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa B

32 KV24B_229 Thí sinh tự do Đỗ Nhật Nam 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

33 KV24B_192 Thí sinh tự do Lê Tấn Nghĩa 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

34 KV24B_195 Thí sinh tự do Bùi Minh Nguyên 2009 Nam Kinh Lớp 9/11, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, TP. Đà Nẵng B

35 KV24B_196 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Nguyên 2009 Nam Kinh Lớp 9D3, trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum B

36 KV24B_145 Quảng Bình Nguyễn Thiện Nhân 2009 Nam Kinh Lớp 9.4, trường THCS Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình B

37 KV24B_180 Thí sinh tự do Nhan Nguyễn Minh Nhân 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Lý Thường Kiệt, TP. Đà Nẵng B

38 KV24B_182 Thí sinh tự do Võ Thiện Nhân 2009 Nam Kinh Lớp 9/4, trường THCS Lý Thường Kiệt, TP. Đà Nẵng B

39 KV24B_221 Thí sinh tự do Phan Nhân 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Chu Văn An, tỉnh Hà Tĩnh B

40 KV24B_139 Nghệ An Nguyễn Văn Minh Nhật 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THCS Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An B

1 KV24B_164 Thí sinh tự do Bùi Minh Nhật 2011 Nam Kinh Lớp 7/2, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Đà Nẵng B

2 KV24B_198 Thí sinh tự do Lê Quang Nhật 2012 Nam Kinh Lớp 6A8, trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng B

3 KV24B_201 Thí sinh tự do Ngô Đức Phát 2009 Nam Kinh Lớp 9/4, trường THCS Lý Thường Kiệt, TP. Đà Nẵng B

4 KV24B_125 Gia Lai Nguyễn Đức Phổ 2012 Nam Kinh Lớp 6A6, trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai B

5 KV24B_203 Thí sinh tự do Dương Quốc Phong 2009 Nam Kinh Lớp 9/3, trường TH-THCS Đức Trí, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

6 KV24B_204 Thí sinh tự do Nguyễn Trung Hải Phong 2011 Nam Kinh Lớp 7/1, trường THCS phan Bội châu, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

7 KV24B_140 Nghệ An Trần Võ Hồng Phúc 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An B

8 KV24B_163 Thí sinh tự do Bùi Xuân Phúc 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

9 KV24B_189 Thí sinh tự do Nguyễn Văn Phúc 2012 Nam Kinh Lớp 6/4, trường THCS Nguyễn Văn Linh, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng B

10 KV24B_155 Thí sinh tự do Nguyễn An Phước 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

PHÒNG B-3
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11 KV24B_183 Thí sinh tự do Đặng Trọng Phước 2009 Nam Kinh Lớp 9A1, trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk B

12 KV24B_149 Quảng Trị Nguyễn Hữu Việt Phương 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THCS Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị B

13 KV24B_177 Thí sinh tự do Bùi Anh Quân 2010 Nam Kinh Lớp 8/2, trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

14 KV24B_184 Thí sinh tự do Đoàn Trí Quân 2010 Nam Kinh Lớp 8D, trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị B

15 KV24B_207 Thí sinh tự do Nguyễn Anh Quân 2012 Nam Kinh Lớp 6/11, trường THCS Nguyễn Văn Linh, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng B

16 KV24B_162 Thí sinh tự do Trần Sĩ Quý 2012 Nam Kinh Lớp 6/2, trường THCS Phan Bội Châu, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

17 KV24B_121 Đà Nẵng Phạm Lê Minh Sơn 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

18 KV24B_165 Thí sinh tự do Nguyễn Đức Sơn 2011 Nam Kinh Lớp 7/15, trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

19 KV24B_127 Khánh Hòa Hoàng Vĩnh Thái 2009 Nam Kinh Lớp 9/6, trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa B

20 KV24B_154 Thí sinh tự do Lê Việt Thái 2010 Nam Kinh Lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

21 KV24B_208 Thí sinh tự do Lê Hồ Nam Thắng 2010 Nam Kinh Lớp 8/3, trường THCS Sào Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

22 KV24B_226 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Thiên 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh B

23 KV24B_118 Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Tiến 2009 Nam Kinh Lớp 9/1, trường THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng B

24 KV24B_160 Thí sinh tự do Nguyễn Văn Bá Tinh 2009 Nam Kinh Lớp 9D, trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị B

25 KV24B_137 Nghệ An Nguyễn Sỹ Đức Trí 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An B

26 KV24B_156 Thí sinh tự do Trần Công Triết 2011 Nam Kinh Lớp 7.4, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam B

27 KV24B_132 Lâm Đồng Phạm Thị Mỹ Trinh 2011 Nữ Kinh Lớp 7A6, trường THCS Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng B

28 KV24B_122 Đà Nẵng Lê Tuấn Tú 2009 Nam Kinh Lớp 9/6, trường THCS Trần Hưng Đạo, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

29 KV24B_133 Lâm Đồng Bùi Anh Tuấn 2010 Nam Kinh Lớp 8A4, trường THCS Đồng Nai, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng B

30 KV24B_159 Thí sinh tự do Lê Anh Tuấn 2009 Nam Kinh Lớp 9/7, trường Thcs Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

31 KV24B_066 Thí sinh tự do Lê Huy Tùng 2012 Nam Kinh Lớp 6I0, trường THCS-THPT Newton, TP. Hà Nội B

32 KV24B_157 Thí sinh tự do Trần Duy Tùng 2011 Nam Kinh Lớp 7/10, trường THCS Lê Độ, TP. Đà Nẵng B

33 KV24B_202 Thí sinh tự do Hồ Thị Cẩm Vân 2009 Nữ Kinh Lớp 9a1, trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk B

34 KV24B_114 Bình Định Nguyễn Đào Duy Văn 2009 Nam Kinh Lớp 9A6, trường THCS Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định B

35 KV24B_136 Lâm Đồng Đào Anh Việt 2009 Nam Kinh Lớp 9A14, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng B

36 KV24B_225 Thí sinh tự do Vũ Đức Vinh 2010 Nam Kinh Lớp 8A2, trường Liên cấp Vinschool Starcity, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa B

37 KV24B_123 Đà Nẵng Hà Phước Vũ 2009 Nam Kinh Lớp 9/5, trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng B

38 KV24B_171 Thí sinh tự do Lê Quang Hoàng Vũ 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường Tiểu học và THCS Hải Thượng, tỉnh Quảng Trị B

39 KV24B_174 Thí sinh tự do Hoàng Đình Hải Vương 2009 Nam Kinh Lớp 9A2, trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk B

Huỳnh Bá Hoài An 2007 Nam Kinh Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Nguyễn Viết Thành Đạt 2007 Nam Kinh Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Vũ Ngọc Bình An 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng C1

Trần Công Lợi 2007 Nam Kinh Lớp 11 Toán, trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng C1

Trần Nhật An 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên C1

Nguyễn Lê Khánh Toàn 2007 Nam Kinh Lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên C1

Nguyễn Nguyễn Gia Bảo 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế C1

Nguyễn Tấn Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế C1

5 KV24C1_094 Thí sinh tự do Làu Ngọc Bảo 2008 Nam Hoa Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông C1

Nguyễn Cửu Chí Bảo 2008 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Nguyễn Trọng Nguyễn 2008 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Trương Thành Danh 2007 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Nguyễn Quốc Triệu 2007 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

3 KV24C1_068 Phú Yên

4 KV24C1_074 Thừa Thiên - Huế

PHÒNG C1-1

KV24C1_053 Đà Nẵng

2 KV24C1_060 Lâm Đồng

1

6 KV24C1_096 Thí sinh tự do

7 KV24C1_071 Quảng Nam



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

8 KV24C1_066 Ninh Thuận Võ Văn Đạt 2007 Nam Kinh Lớp 11 Toán Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận C1

Phan Thanh Đạt 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình C1

Võ Ngọc Sinh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình C1

Nguyễn Cao Đức 2008 Nam Kinh Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Tô Nguyễn Đức Bằng 2007 Nam Kinh Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Binh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Trịnh Khánh Dũng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, tỉnh Bình Định C1

Trần Anh Thi 2007 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định C1

Sử Trường Giang 2006 Nam Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng C1

Hoàng Đức Huy 2006 Nam Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng C1

Ngô Tuấn Hiệp 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Trần Hải Đăng 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

14 KV24C1_097 Thí sinh tự do Nguyễn Trung Hiếu 2008 Nam Kinh Lớp 10TI, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông C1

15 KV24C1_088 Thí sinh tự do Hoàng Mạnh Hùng 2008 Nam Kinh Lớp 10TI, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông C1

Trần Việt Hưng 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình C1

Phạm Đức Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình C1

Nguyễn Lê Gia Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định C1

Kiều Văn Đạt 2008 Nam Kinh Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định C1

Nguyễn Đăng Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định C1

Đặng Phúc Hiếu 2008 Nam Kinh Lớp 10Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định C1

19 KV24C1_99 Thí sinh tự do Nguyễn Công Khải 2008 Nam Kinh Lớp 10to2, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông C1

Phan Huy Khang 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Dương Quốc Tuấn 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

21 KV24C1_056 Gia Lai Nguyễn Đăng Khang 2007 Nam Kinh Lớp 11C3A, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai C1

Nguyễn Hồ Vĩnh Khang 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum C1

Hồ Văn Thế 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum C1

23 KV24C1_103 Thí sinh tự do Hà Bảo Khang 2007 Nam Kinh Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

24 KV24C1_079 Thí sinh tự do Lê Quốc Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Trịnh Hoàng Kiên 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Lê Đức Chính 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Thái Văn Gia Kiên 2008 Nam Kinh Lớp 10T1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh C1

Phạm Công Đức Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11T, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh C1

27 KV24C1_090 Thí sinh tự do Hoàng Mạnh Linh 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

28 KV24C1_095 Thí sinh tự do Lê Minh Lộc 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Vương Viết Lượng 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An C1

Nguyễn Diên Thiện Nhân 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An C1

Cao Khắc Mạnh 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Trần Đăng Quang 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Nguyễn Ngọc Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Trần Hoàng Nguyên 2007 Nam Kinh Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Nguyễn Thanh Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh C1

Trần Kim Nhật 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường THPT Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh C1

9 KV24C1_070 Quảng Bình

10 KV24C1_089 Thí sinh tự do

13 KV24C1_084 Thí sinh tự do

16 KV24C1_085 Thí sinh tự do

11 KV24C1_049 Bình Định

12 KV24C1_062 Lâm Đồng

20 KV24C1_051 Đà Nẵng

22 KV24C1_059 Kon Tum

17 KV24C1_080 Thí sinh tự do

18 KV24C1_100 Thí sinh tự do

1 KV24C1_063 Nghệ An

2 KV24C1_083 Thí sinh tự do

25 KV24C1_052 Đà Nẵng

26 KV24C1_075 Thí sinh tự do

PHÒNG C1-2

3 KV24C1_050 Đà Nẵng

4 KV24C1_087 Thí sinh tự do



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Nguyễn Việt Nam 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Văn Bảo Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Huỳnh Ngọc Nhân 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Nguyễn Phú Nhân 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Võ Hữu Nhân 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên C1

Nguyễn Thanh Thuyên 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên C1

Phan Thành Nhân 2008 Nam Kinh Lớp 10/7, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Trần Văn Khoa 2008 Nam Kinh Lớp 10/7, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Phạm Vũ Phương 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh C1

Nguyễn Hoàng Long 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh C1

Quách Minh Quân 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng C1

Nguyễn Chí Kiên 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng C1

Võ Nguyễn Anh Quân 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Trần Minh Triết 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Nguyễn Hữu Nhật Quang 2007 Nam Kinh Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Thiều Nguyễn Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Lê Hoàng Công Quốc 2008 Nam Kinh Lớp 10/7, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Nguyễn Văn Tài 2008 Nam Kinh Lớp 10/7, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

14 KV24C1_101 Thí sinh tự do Mai Văn Quyết 2008 Nam Tày Lớp 10TO1, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông C1

Lê Tùng Sơn 2006 Nam Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh C1

Trần Tuấn Anh 2006 Nam Kinh Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Hà Tĩnh C1

Nguyễn Khánh Tài 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa C1

Huỳnh Trung Cường 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa C1

17 KV24C1_076 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Tài 2008 Nam Kinh Lớp 10TI, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông C1

Đào Nhật Tân 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh C1

Nguyễn Văn Sơn 2006 Nam Kinh Lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh C1

Nguyễn Ngọc Bảo Toàn 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Nguyễn Thành Phú 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Phan Đình Triết 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Lê Anh Tú 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C1

Bùi Châu Thanh Triều 2008 Nam Kinh Lớp 10/7, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Nguyễn Quang Lý 2008 Nam Kinh Lớp 10/1, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam C1

Nguyễn Khắc Trung 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình C1

Trần Huy Hoàng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình C1

Trịnh Văn Tuấn 2008 Nam Kinh Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam C1

Đỗ Phú Quang 2008 Nam Kinh Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam C1

Phan Anh Tuấn 2007 Nam Kinh Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định C1

Lưu Minh Hiếu 2007 Nam Kinh Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định C1

Trịnh Thế Tùng 2007 Nam Kinh Lớp 11I, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa C1

Nguyễn Tiến Thành 2006 Nam Kinh Lớp 11I, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa C1

Võ Tiến Tường 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định C1

Trần Ngọc Tân 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định C1

Hồ Hữu Bảo Vũ 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

Nguyễn Lê Huy Hoàng 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An C1

5 KV24C1_064 Nghệ An

6 KV24C1_054 Đà Nẵng

9 KV24C1_092 Thí sinh tự do

10 KV24C1_061 Lâm Đồng

7 KV24C1_067 Phú Yên

8 KV24C1_098 Thí sinh tự do

13 KV24C1_102 Thí sinh tự do

15 KV24C1_078 Thí sinh tự do

11 KV24C1_077 Thí sinh tự do

12 KV24C1_055 Đà Nẵng

19 KV24C1_081 Thí sinh tự do

20 KV24C1_082 Thí sinh tự do

16 KV24C1_058 Khánh Hòa

18 KV24C1_057 Hà Tĩnh

23 KV24C1_072 Quảng Nam

24 KV24C1_086 Thí sinh tự do

21 KV24C1_091 Thí sinh tự do

22 KV24C1_069 Quảng Bình

27 KV24C1_065 Nghệ An

25 KV24C1_073 Thanh Hóa

26 KV24C1_093 Thí sinh tự do



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

1 KV24C2_063 Đà Nẵng Lê Bá Gia Bảo 2008 Nam Kinh Lớp 10/9, trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng C2

2 KV24C2_071 Khánh Hòa Nguyễn Lê Gia Bảo 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Khánh Hòa C2

3 KV24C2_073 Kon Tum Mai Quốc Anh Bảo 2007 Nam Kinh Lớp 11B1, trường THPT Kon Tum, tỉnh Kon Tum C2

4 KV24C2_106 Thí sinh tự do Phạm Gia Bảo 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường Thpt Nguyễn Đức Mậu, tỉnh Nghệ An C2

5 KV24C2_082 Phú Yên Lê Trung Chánh 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên C2

6 KV24C2_096 Thí sinh tự do Lý Nguyễn Công Chính 2007 Nam Kinh Lớp 11A8, trường THPT Quang Trung, tỉnh Bình Định C2

7 KV24C2_070 Khánh Hòa Lê Hồng Đăng 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Khánh Hòa C2

8 KV24C2_083 Phú Yên Trần Bảo Đăng 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Trần Phú, tỉnh Phú Yên C2

9 KV24C2_088 Thanh Hóa Hoàng Đức Vinh Đăng 2006 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Hậu Lộc 1, tỉnh Thanh Hóa C2

10 KV24C2_072 Kon Tum Trương Quốc Đạt 2007 Nam Kinh Lớp 11B5, trường THPT Kon Tum, tỉnh Kon Tum C2

11 KV24C2_080 Nghệ An Lăng Trọng Đạt 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường THPT Yên Thành 2, tỉnh Nghệ An C2

12 KV24C2_084 Quảng Bình Hoàng Thế Thành Đạt 2008 Nam Kinh Lớp 10A3, trường THPT Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình C2

13 KV24C2_074 Lâm Đồng Nguyễn Minh Đức 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng C2

14 KV24C2_097 Thí sinh tự do Đồng Đại Hà 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hà Tĩnh C2

15 KV24C2_078 Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 2009 Nam Kinh Lớp 9A2, trường THCS Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng C2

16 KV24C2_067 Gia Lai Nguyễn Minh Hiếu 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai C2

17 KV24C2_056 Bình Định Nguyễn Quốc Hưng 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh Bình Định C2

18 KV24C2_089 Thí sinh tự do Nguyễn Gia Hưng 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh Bình Định C2

19 KV24C2_085 Quảng Nam Nguyễn Lê Nhật Huy 2006 Nam Kinh Lớp 12/1, trường THPT Duy Tân, tỉnh Quảng Nam C2

20 KV24C2_098 Thí sinh tự do Phan Ka Ka 2007 Nam Thái Lớp 11A2, trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An C2

21 KV24C2_060 Đà Nẵng Văn Phú Khang 2006 Nam Kinh Lớp 12B1, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng C2

22 KV24C2_101 Thí sinh tự do Huỳnh Giang Nhật Khang 2007 Nam Kinh Lớp 11B3, trường THPT Phan Bội Châu, tỉnh Khánh Hòa C2

23 KV24C2_112 Thí sinh tự do Cao Trương Minh Khang 2008 Nam Kinh Trường Quốc học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định C2

24 KV24C2_090 Thí sinh tự do Phan Lê Tuấn Khanh 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị C2

25 KV24C2_081 Ninh Thuận Lê Nam Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận C2

26 KV24C2_103 Thí sinh tự do Lê Văn Nam Khánh 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai C2

27 KV24C2_104 Thí sinh tự do Trần Minh Khôi 2008 Nam Kinh Lớp 10/3, trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng C2

28 KV24C2_066 Đà Nẵng Dương Hiển Chí Kiên 2006 Nam Kinh Lớp 12/11, trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng C2

29 KV24C2_107 Thí sinh tự do Lê Trần Trung Kiên 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Đắk Lắk C2

30 KV24C2_065 Đà Nẵng Võ Quốc Kiệt 2008 Nam Kinh Lớp 10/3, trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Nẵng C2

31 KV24C2_094 Thí sinh tự do Đặng Thái Kim 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai C2

32 KV24C2_111 Thí sinh tự do Lê Đỗ Hồng Lam 2008 Nữ Kinh Lớp 10A1, trường Quốc học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định C2

33 KV24C2_091 Thí sinh tự do Nguyễn Thành Long 2007 Nam Kinh Lớp 11/2, trường THPT Nguyễn Văn Thoại, TP. Đà Nẵng C2

34 KV24C2_099 Thí sinh tự do Nguyễn Quang Long 2008 Nam Kinh Lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai C2

35 KV24C2_093 Thí sinh tự do Lê Quang Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Đắk Lắk C2

36 KV24C2_095 Thí sinh tự do Lương Nhật Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Di Linh, tỉnh Lâm Đồng C2

37 KV24C2_108 Thí sinh tự do Trần Ngọc Minh 2008 Nam Kinh Lớp 10/20, trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng C2

38 KV24C2_064 Đà Nẵng Vương Gia Nguyên 2008 Nam Kinh Lớp 10INT, trường THPT Sky-Line, TP. Đà Nẵng C2

39 KV24C2_087 Quảng Trị Nguyễn Chơn Nhân 2006 Nam Kinh Lớp 12A1, trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị C2

40 KV24C2_105 Thí sinh tự do Hoàng Danh Nhân 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT FPT, TP. Đà Nẵng C2

41 KV24C2_079 Nghệ An Nguyễn Huy Nhật 2006 Nam Kinh Lớp 12A1, trường PT DTNT THPT số 2, tỉnh Nghệ An C2

42 KV24C2_086 Quảng Nam Trần Lê Anh Pha 2006 Nam Kinh Lớp 12/9, trường THPT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam C2

43 KV24C2_110 Thí sinh tự do Bùi Tấn Phong 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai C2

PHÒNG C2



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

44 KV24C2_061 Đà Nẵng Lê Đình Bảo Phúc 2006 Nam Kinh Lớp 12/9, trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng C2

45 KV24C2_068 Hà Tĩnh Đinh Nho Quân 2007 Nam Kinh Lớp 11B, trường THPT Lý Chính Thắng, tỉnh Hà Tĩnh C2

46 KV24C2_058 Đà Nẵng Nguyễn Phước Sang 2008 Nam Kinh Lớp 10/9, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP. Đà Nẵng C2

47 KV24C2_076 Lâm Đồng Nguyễn Đăng Sang 2006 Nam Kinh Lớp 12A3, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Lâm Đồng C2

48 KV24C2_059 Đà Nẵng Lê Văn Tài 2007 Nam Kinh Lớp 11/1, trường THPT Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng C2

49 KV24C2_077 Lâm Đồng La Nguyên Tài 2008 Nam Kinh Lớp 10A4, trường THCS&THPT Đống Đa, tỉnh Lâm Đồng C2

50 KV24C2_109 Thí sinh tự do Bùi Đức Tài 2008 Nam Kinh Lớp 10A6, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai C2

51 KV24C2_102 Thí sinh tự do Nguyễn Phan Nhật Tân 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Đắk Lắk C2

52 KV24C2_069 Khánh Hòa Trần Tiến Thành 2007 Nam Kinh Lớp 11B2, trường THPT Hà Huy Tập, tỉnh Khánh Hòa C2

53 KV24C2_100 Thí sinh tự do Lữ Quốc Tuấn 2007 Nam Thái Lớp 11A1, trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An C2

54 KV24C2_092 Thí sinh tự do Võ Đăng Tuệ 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai C2

55 KV24C2_057 Đà Nẵng Trương Quang Vinh 2007 Nam Kinh Lớp 11/19, trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng C2

56 KV24C2_062 Đà Nẵng Thái Quang Vinh 2007 Nam Kinh Lớp 11/1, trường THPT Ông Ích Khiêm, TP. Đà Nẵng C2

57 KV24C2_075 Lâm Đồng Nguyễn Hưng Vỹ 2006 Nam Kinh Lớp 12A4, trường THPT Hùng Vương, tỉnh Lâm Đồng C2

Hoàng Tuấn Anh 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng D1

Nguyễn Võ Thành An 2014 Nam Kinh Lớp 4G, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng D1

Nguyễn Quốc Bảo 2013 Nam Kinh Lớp 5/8, trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Trần Nguyễn Bảo Khanh 2013 Nữ Kinh Lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hài Châu, TP. Đà Nẵng D1

Nguyễn Ngọc Thiên Bình 2013 Nữ Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoa Lư, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng D1

Trần Hữu Thiện 2014 Nam Kinh Lớp 4/3, trường Tiểu học Hoa Lư, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng D1

Nguyễn Hoàng Diễm 2014 Nữ Kinh Lớp 4/2, trường Tiểu học Phan Thanh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Lê Minh Hiếu 2014 Nam Kinh Lớp 4/1, trường MN-TH&THCS Đức Trí, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

5 KV24D1_050 Thí sinh tự do Dương Chí Dũng 2014 Nam Kinh Lớp 4A3, trường Tiểu học thị trấn Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa D1

Đoàn Công Duy 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa D1

Trần Ngọc Nguyên 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa D1

Lưu Trần Nhật Giang 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Trần Đình Uyên Khánh 2013 Nữ Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Lê Anh Hào 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường TH-THCS và THPT Anh Quốc, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng D1

Nguyễn Minh Phúc 2015 Nam Kinh Lớp 3/1, trường TH-THCS&THPT Anh Quốc, TP. Đà Nẵng D1

Lê Quang Huy 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng D1

Đào Xuân Tiến 2013 Nam Kinh Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng D1

Lê Huy Khải 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng D1

Dương Thiệu Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng D1

Lê Đăng Khoa 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai D1

Lê Nguyên Chương 2013 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai D1

Trương Tuấn Kiên 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa D1

Nguyễn Ngọc Duy Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa D1

13 KV24D1_038 Quảng Nam Trần Tuệ Mẫn 2013 Nữ Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam D1

14 KV24D1_047 Thí sinh tự do Nguyễn Hữu Quang Minh 2014 Nam Kinh Lớp 4/6., trường Tiểu học Trần Văn Dư, TP. Đà Nẵng D1

Lê Đình Bảo Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng D1

Lê Thành Nghĩa 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng D1

6 KV24D1_034 Khánh Hòa

4 KV24D1_046 Thí sinh tự do

1 KV24D1_037 Lâm Đồng

2 KV24D1_030 Đà Nẵng

3 KV24D1_028 Đà Nẵng

9 KV24D1_036 Lâm Đồng

8 KV24D1_043 Thí sinh tự do

7 KV24D1_027 Đà Nẵng

12 KV24D1_042 Thí sinh tự do

11 KV24D1_031 Gia Lai

10 KV24D1_024 Đà Nẵng

15 KV24D1_025 Đà Nẵng

PHÒNG D1-1



STT Số báo danh Tỉnh/TP Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Bảng thi Ghi chú

Trần Nhật Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5C, trường TH-THCS Hậu Thành, tỉnh Nghệ An D1

Trần Anh Tuấn 2013 Nam Kinh Lớp 5C, trường TH-THCS Hậu Thành, tỉnh Nghệ An D1

Nguyễn Bảo Kim Ngân 2013 Nữ Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Phú Bình, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế D1

Lê Nguyễn Phương Thảo 2014 Nữ Kinh Lớp 4/1, trường Tiểu học Phú Bình, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế D1

Phan Doãn Nguyên 2013 Nam Kinh Lớp 5/6, trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Nguyễn Trung Kiên 2014 Nam Kinh Lớp 4/5, trường TH-THCS & THPT Skyline, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Nguyễn Hồng Bách Nguyên 2013 Nam Kinh Lớp 5/10, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng D1

Võ Gia Hưng 2013 Nam Kinh Lớp 5/9, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng D1

5 KV24D1_045 Thí sinh tự do Phạm Trần Khôi Nguyên 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Quảng Phương A, tỉnh Quảng Bình D1

Trần Thượng Nhân 2014 Nam Kinh Lớp 4/4, trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng D1

Bùi Bá Danh 2014 Nam Kinh Lớp 4/4, trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng D1

Phạm Tấn Phong 2013 Nam Kinh Lớp 5A, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng D1

Trần Minh Tâm 2013 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng D1

Đỗ Thái Minh Phú 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Nguyễn Trần Uyên Nhi 2013 Nữ Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Phan Minh Quân 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng D1

Nguyễn Hồng Phúc 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng D1

10 KV24D1_049 Thí sinh tự do Nguyễn Đoàn Minh Thư 2013 Nữ Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng D1

Trần Công Trí 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Hà Tuấn Anh 2014 Nam Kinh Lớp 4/1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng D1

Đậu Quốc Trung 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, tỉnh Hà Tĩnh D1

Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, tỉnh Hà Tĩnh D1

13 KV24D1_033 Khánh Hòa Nguyễn Minh Trung 2014 Nam Kinh Lớp 4/2, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa D1

Nguyễn Quốc Việt 2013 Nam Kinh Lớp 5/6, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, TP. Đà Nẵng D1

Phan Thế Duy 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, TP. Đà Nẵng D1

15 KV24D1_048 Thí sinh tự do Bùi Trần Như Ý 2013 Nữ Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Hoa Lư, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng D1

2 KV24D1_039 Thừa Thiên - Huế

3 KV24D1_022 Đà Nẵng

1 KV24D1_040 Thí sinh tự do

8 KV24D1_029 Đà Nẵng

4 KV24D1_026 Đà Nẵng

6 KV24D1_021 Đà Nẵng

PHÒNG D1-2

BAN TỔ CHỨC

12 KV24D1_032 Hà Tĩnh

14 KV24D1_041 Thí sinh tự do

9 KV24D1_023 Đà Nẵng

11 KV24D1_044 Thí sinh tự do

7 KV24D1_035 Lâm Đồng


